PHỤ LỤC 1 
(Kèm theo Tờ trình  số…  /TTr-UBND  ngày      tháng      năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố )

DỰ KIỂN BẾN HÀNG HÓA MỞ MỚI TRÊN CÁC TUYẾN SÔNG, KÊNH 
	STT
	Tuyến sông, kênh
	Số lượng bến
	Năng lực thông qua bến

	Giai đoạn 2017 - 2020

	1
	Trà Nóc
	8
	10.000 - 25.000 T/năm

	2
	Kênh Thắng Lợi 1
	7
	10.000 – 25.000 T/năm

	3
	Kênh Xà No
	8
	30.000 - 100.000 T/năm

	4
	Kênh KH8
	5
	10.000 – 25.000 T/năm

	5
	Rạch Cầu Nhiếm
	2
	20.000 – 40.000 T/năm 

	6
	Rạch Vàm Nhom
	3
	10.000 – 25.000 T/năm

	8
	Kênh Thị Đội – Ô Môn
	7
	30.000 - 100.000 T/năm

	9
	Kênh Xáng Ô Môn
	3
	20.000 – 40.000 T/năm

	10
	Kênh Thơm Rơm
	5
	10.000 – 25.000 T/năm

	11
	Rạch Sỏi – Hậu Giang
	2
	35.000 – 100.000 T/năm

	Giai đoạn 2021 - 2030

	1
	Rạch Cái Cui
	1
	25.000 – 50.000 T/năm

	2
	Sông Trà Nóc
	17
	10.000 – 25.000 T/năm

	3
	Kênh Thắng Lợi 1
	7
	10.000 – 25.000 T/năm

	4
	Kênh Xà No
	7
	30.000 - 100.000 T/năm

	5
	Rạch Phong Điền
	2
	30.000 – 100.000 T/năm

	6
	Rạch Cầu Nhiếm
	1
	20.000 – 40.000 T/năm 

	7
	Rạch Vàm Nhom
	3
	10.000 – 25.000 T/năm

	8
	Kênh Bà Đầm
	1
	10.000 – 25.000 T/năm

	9
	Kênh Đứng
	1
	20.000 – 40.000 T/năm

	10
	Rạch Sỏi – Hậu Giang
	9
	35.000 – 100.000T/năm

	11
	Kênh Thị Đội – Ô Môn
	6
	30.000 - 100.000 T/năm

	12
	Kênh Xáng Ô Môn
	3
	20.000 – 40.000 T/năm

	13
	Kênh Thơm Rơm
	4
	10.000 – 25.000 T/năm
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QUY HOẠCH BẾN KHÁCH NGANG SÔNG
	[bookmark: _GoBack]STT
	Mã số
	Tên Bến
	2017 - 2020
	2021 - 2030
	Ghi chú

	1
	VT.01
	BẾN SỐ 1
	Ngừng
	
	Đã có cầu bắc qua (đề nghị xóa bỏ)

	2
	VT.02
	BẾN SỐ 2
	Duy trì
	Duy trì
	 

	3
	VT.03
	BẾN BỐN RƯỠI
	Duy trì
	Duy trì
	 

	4
	VT.04
	BẾN SỐ 08
	Duy trì
	Duy trì
	 

	5
	VT.05
	BẾN SỐ 10
	Duy trì
	Duy trì
	 

	6
	VT.06
	ĐẬP ĐÁ
	Duy trì
	Ngừng
	 

	7
	VT.07
	LÁNG SEN
	Duy trì
	Duy trì
	 

	8
	VT.08
	KÊNH H
	Duy trì
	Duy trì
	 

	9
	VT.09
	KÊNH G
	Ngừng
	 
	Bến nằm cách bến Kênh F 1,4Km (đề nghị xóa bỏ)

	10
	VT.10
	KÊNH F
	Duy trì
	Duy trì
	 

	11
	VT.12
	KÊNH D
	Duy trì
	Duy trì
	 

	12
	VT.13
	KÊNH C
	Duy trì
	Ngừng
	Bến nằm cách bến kênh C 1,27km (đề nghị xóa bỏ)

	13
	VT.14
	KÊNH B
	Duy trì
	Duy trì
	 

	14
	TN.01
	BÒ ÓT - ĐỊNH AN
	Duy trì
	Duy trì
	 

	15
	TN.02
	TÂN LỘC - CÁI ĐÔI
	Duy trì
	Duy trì
	 

	16
	TN.03
	TÂN LỘC - LAI VUNG
	Duy trì
	Duy trì
	 

	17
	TN.04
	BÀ GÓA - VĨNH THỚI
	Duy trì
	Duy trì
	 

	18
	TN.05
	TRÀ UỐI - LONG CHÂU
	Duy trì
	Duy trì
	 

	
	
	LONG CHÂU - TRÀ UỐI
	Duy trì
	Duy trì
	 

	19
	TN.07
	THỐT NỐT - TÂN LỘC
	Duy trì
	Duy trì
	 

	20
	TN.08
	TRUNG KIÊN - TÂN LỘC
	Duy trì
	Duy trì
	 

	
	
	TÂN LỘC - TRUNG KIÊN
	Duy trì
	Duy trì
	 

	21
	TN.9
	CẦN THƠ BÉ - BÀ NHIÊN
	Duy trì
	Duy trì
	 

	
	
	BÀ NHIÊN-CẦN THƠ BÉ
	Duy trì
	Duy trì
	 

	22
	TN.6
	THUẬN HƯNG - TẮC CÂY BÀNG
	Duy trì
	Duy trì
	 

	
	
	TẮC CÂY BÀNG - THUẬN HƯNG
	Duy trì
	Duy trì
	 

	23
	TN.10
	BẾN ĐÒ ÚT LONG
	Duy trì
	Duy trì
	 

	24
	CD.02
	ĐÌNH THẠNH PHÚ
	Duy trì
	Duy trì
	 

	25
	CD.03
	BKNS
	Không cấp phép
	 
	Có kế hoạch xây cầu

	26
	CD.04
	BKNS
	Không cấp phép
	 
	Có kế hoạch xây cầu

	27
	CD.05
	BKNS
	Không cấp phép
	 
	Có kế hoạch xây cầu

	28
	CD.06
	BKNS
	Không cấp phép
	 
	 

	29
	CD.07
	BKNS
	Không cấp phép
	 
	 

	30
	TL.01
	THƯỢNG LƯU TRƯỜNG CẤP III  HUYỆN THỚI LAI
	Duy trì
	Duy trì
	 

	31
	TL.02
	HẠ LƯU KINH ÔNG ĐỊNH
	Ngừng
	 
	Bến nằm cách bến Hạ Lưu Kinh Ông Định 0,78km (đề nghị xóa bỏ)

	32
	TL.03
	HẠ LƯU KINH ÔNG ĐỊNH
	Duy trì
	 
	 

	33
	TL.04
	BẾN ĐÒ CẦU 3 NHỊP
	Ngừng
	Duy trì
	Bến nằm cách bến đò Cầu 3 Nhịp 1,09km (đề nghị xóa bỏ)

	34
	TL.05
	BẾN ĐÒ ĐƯỜNG THÉT
	Duy trì
	 
	 

	35
	TL.06
	KINH XÁNG BÀ ĐẦM
	Ngừng
	Duy trì
	Bến nằm cách bến đò Đường thét 0,56km (đề nghị xóa bỏ)

	36
	TL.07
	LÒ GẠCH TRƯỜNG TRINH
	Ngừng
	 
	 

	37
	TL.08
	BẾN ĐÒ TƯ KÝ
	Duy trì
	Duy trì
	 

	38
	TL.09
	HẠ LƯU KÊNH ÔNG ĐIỀN
	Duy trì
	Duy trì
	 

	39
	TL.10
	BẾN HẠ LƯU SẺO CHẮC
	Duy trì
	Duy trì
	 

	40
	TL.11
	THƯỢNG LƯU KÊNH SỐ 7
	Duy trì
	Duy trì
	 

	41
	TL.12
	TRƯỜNG TIỂU HỌC THỚI THẠNH 1
	Duy trì
	Duy trì
	 

	42
	TL.13
	HẠ LƯU VÀM RẠCH  TRA
	Ngừng
	 
	Bến nằm cách bến Trường Tiểu Học Thời Thạnh 1 0,25km (đề nghị xóa bỏ)

	43
	TL.14
	RẠCH GẬP
	Ngừng
	 
	Bến nằm cách bến hạ lưu Vàm Rạch Tra 0,23km (đề nghị xóa bỏ) 

	44
	TL.15
	RẠCH ÔNG CHỦ
	Duy trì
	Duy trì
	 

	45
	TL.16
	HẠ LƯU RẠCH MƯƠNG CÁI
	Ngừng
	 
	Bến nằm cách bến Rạch Ông Chủ 0,4km (đề nghị xóa bỏ)

	46
	TL.17
	VÀM NHON
	Duy trì
	Duy trì
	 

	47
	TL.18
	TRÀ DƠ LỚN
	Ngừng
	 
	 

	48
	TL.19
	RẠCH ÔNG CẢ
	Duy trì
	Duy trì
	 

	49
	TL.20
	THƯỢNG LƯU RẠCH BÀ KEO
	Ngừng
	 
	Không đảm bảo khoảng cách

	50
	TL.21
	BÀ KEO
	Duy trì
	Duy trì
	 

	51
	TL.22
	RẠCH Ô MÔN
	Duy trì
	Duy trì
	 

	52
	TL.23
	VÀM ĐỘI QUÁN
	Duy trì
	Duy trì
	 

	53
	TL.24
	HẠ LƯU CẦU THỚI LAI
	Ngừng
	 
	Bến nằm cách cầu nằm trên ĐT.922 0,47km (đề nghị xóa bỏ)

	54
	TL.25
	HẠ LƯU KINH ĐÔNG PHÁP
	Duy trì
	Duy trì
	 

	55
	TL.26
	HẠ LƯU KINH MÁY NƯỚC
	Ngừng
	 
	Bến nằm cách bến Hạ Lưu Kinh Đông Pháp 0,83km (đề nghị xóa bỏ)

	56
	TL.27
	XÃ THỚI TÂN
	Duy trì
	Duy trì
	 

	57
	TL.28
	THƯỢNG LƯU KÊNH 10 THƯỚC
	Duy trì
	Ngừng
	Giai đoạn sau năm 2020 , bến nằm cạnh cầu nằm trên tuyến ĐH. Thới Tâm - Trường Xuân A (đề nghị xóa bỏ)

	58
	TL.29
	HẠ LƯU KINH 10 THƯỚC
	Duy trì
	 
	Giai đoạn sau năm 2020 , bến nằm cách cầu nằm trên tuyến ĐH. Thới Tâm - Trường Xuân A 0,45km (đề nghị xóa bỏ)

	59
	TL.30
	BẾN HẠ LƯU LINH CHUỐI
	Ngừng
	 
	Bến nằm cách bến Hạ Lưu Kinh 10 Thước 1,08km (đề nghị xóa bỏ)

	60
	TL.31
	BẾN ĐÒ TRƯỜNG THCS ĐÔNG THUẬN
	Duy trì
	Duy trì
	 

	61
	TL.32
	KINH YẾT KỴ
	Ngừng
	 
	Bến nằm cách bến đò Trường THCS Đông Thuận 1km (đề nghị xóa bỏ)

	62
	TL.33
	VÀM KÊNH THƯ KÝ
	Duy trì
	Duy trì
	 

	63
	OM.01
	BẰNG TĂNG - TÂN LỘC
	Duy trì
	Duy trì
	 

	64
	OM.02
	RẠCH BẰNG TĂNG - CÁI DỨA
	Duy trì
	Duy trì
	 

	65
	OM.03
	VÀM RẠCH NỌC - XÃ HỜI
	Duy trì
	Duy trì
	 

	66
	OM.04
	CẢ CHÔM - XẺO LÁ
	Ngừng
	 
	Bến nằm cạnh cầu trên tuyến ĐT.920 (đề nghị xóa bỏ)

	67
	OM.05
	KHU CÔNG NGHIỆP TRÀ NÓC - XẺO LÁ
	Duy trì
	Duy trì
	 

	68
	OM.06
	VÀM THỚI AN - ĐỊNH HÒA
	Duy trì
	Duy trì
	 

	69
	OM.07
	VÀM THỚI AN - PHONG HÒA
	Ngừng
	 
	Bến nằm cạnh bến Vàm Thới An - Định Hòa (đề nghị xóa bỏ)

	70
	OM.08
	TẦM VU
	Duy trì
	Duy trì
	 

	71
	OM.09
	TRƯỜNG HỌC
	Ngừng
	 
	Bến nằm cách bến Tầm Vu 0,96km ( đề nghị xóa bỏ)

	72
	OM.10
	CA MY
	Duy trì
	Duy trì
	 

	73
	OM.11
	RẠCH VÀM
	Duy trì
	Duy trì
	 

	74
	OM.12
	BA RÍCH
	Ngừng
	 
	Bến nằm cách bến Rạch Vàm 0,55km ( đề nghị xóa bỏ )

	75
	OM.13
	CHỢ Ô MÔN
	Duy trì
	Ngừng
	Bến nằm cạnh cầu nằm trên tuyến QL.91 ( đề nghị xóa bỏ )

	76
	OM.14
	TÂN LỘC - BẰNG TĂNG
	Duy trì
	Duy trì
	 

	77
	BT.01
	KCN TRÀ NÓC - TÂN BÌNH
	Duy trì
	Duy trì
	 

	78
	BT.02
	CÔ BẮC - CHỒM YÊN
	Duy trì
	Duy trì
	 

	79
	BT.03
	KCN TRÀ NÓC - XẺO LÁ
	Duy trì
	Duy trì
	 

	80
	PD.01
	BÀ HIỆP
	Duy trì
	Duy trì
	 

	81
	PD.02
	RẠCH SUNG
	Duy trì
	Duy trì
	 

	82
	PD.03
	VÀM XÁNG
	Ngừng
	
	Bến nằm cạnh Cầu Vàm Sáng

	83
	PD.04
	CHỢ PHONG ĐIỀN
	Duy trì
	Duy trì
	 

	84
	PD.05
	THỊ TRẤN PHONG ĐIỀN
	Duy trì
	Duy trì
	 

	85
	PD.06
	 XÀ NO
	Duy trì
	Duy trì
	 

	86
	PD.07
	SO ĐỦA
	Duy trì
	Ngừng
	 

	87
	PD.08
	MƯƠNG NGANG
	Duy trì
	Duy trì
	 

	88
	PD.09
	MƯƠNG KHAI
	Duy trì
	Duy trì
	 

	89
	NK.01
	CỒN KHƯƠNG
	Duy trì
	Duy trì
	 

	90
	NK.02
	BẾN ĐÒ CẦN THƠ QUA THỊ XÃ BÌNH MINH - VĨNH LONG
	Duy trì
	Ngừng 
	Cảng tổng hợp Cần Thơ đưa vào hoạt động

	91
	NK.03
	BẾN ĐÒ GIỮA
	Duy trì
	Duy trì
	 

	92
	NK.04
	BẾN PHÀ XÓM CHÀI
	Duy trì
	Duy trì
	 

	93
	NK.05
	TẦM VU
	Ngừng hoạt động
	Ngừng hoạt động
	 

	94
	CR.01
	VÀM BA LÁNG
	Duy trì
	Duy trì
	 

	95
	CR.02
	BẾN CÁI ĐÔI
	Duy trì
	Duy trì
	 

	96
	CR.03
	BẾN SỐ 10
	Duy trì
	Duy trì
	 

	97
	CR.04
	BẾN PHÀ XÓM CHÀI
	Duy trì
	Duy trì
	 

	98
	CR.05
	TẦM VU
	Ngừng hoạt động
	Ngừng hoạt động
	Do lưu lượng khách

	BẾN QUY HOẠCH MỚI

	1
	NK.06
	BẾN NOVALAND 
	Mở mới
	 
	Cồn Ấu

	2
	NK.07
	BẾN NOVALAND
	Mở mới
	 
	Vinh Long

	3
	OM.15
	BẾN BẰNG TĂNG - ĐỒNG THẤP
	Mở mới
	 
	Rạch Bằng Tăng Phường Thới Long

	4
	VT.15
	BẾN SÁU BỌNG
	Mở mới
	 
	Cách Ngã tư Sáu Bọng - Bốn Tổng  6 km

	5
	CD.09
	BẾN CỜ ĐỎ
	Mở mới
	 
	DH.39 - DT921

	6
	TL.
	BẾN VÀM NHOM
	Mở mới
	 
	Xã Định Môn

	7
	PĐ.10
	BẾN TRÀ NIÊN LỚN
	Mở mới
	 
	Thị Trấn Phong Điền




3

